
Abacavir 

Liều người lớn 

Theo chức năng thận 

Theo chức năng gan: Child A: 200 mg q12h. Child B, C: Không nên sử dụng 

CrCl > 50mL/min CrCl 10–50mL/min CrCl < 10mL/min CVVHDF/CVVHD CVVH PNCT 

300mg q12h hoặc 600mg q24h Không có dữ liệu C 

Liều trẻ em: Theo chức năng thận 

GFR >  50 ml/min 
GFR 30-50 

ml/min 

GFR 10-29 

ml/min 
GFR<10 ml/min GHI CHÚ 

Trẻ từ 3 tháng tuổi được chỉ định: 

Không có dữ liệu 
Không dùng cho 

trẻ < 3 tháng tuổi 

Chế độ liều 2 lần/ngày 

8mg/kg q12h,  

MAX 300mg/liều 

Chế độ liều 1 lần/ngày 

16mg/kg q24h,  

MAX 600mg/ngày 

Nếu trẻ ≥ 14kg có thể dùng liều cụ thể theo cân nặng: 

14 – 19kg 150mg q12h hoặc 300mg q24h 

20 – 24kg 150mg buổi sáng, 300mg buổi tối hoặc 450mg q24h 

≥ 25kg 300mg q12h hoặc 600mg q24h 
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83  1,5 0,86 L/kg 50 1  27-33 - ND    

 

 


